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VN - INDEX 1,287.58  0.31%

HNX - INDEX 244.99  0.33%

DOW JONES INDUS 38,798.99  -0.22%

EURO STOXX 50 PR 5,051.31  -0.35%

CSI 300 INDEX 3,574.11  -0.50%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.980 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,294.38  -3.52%

USD/VND (BQ LNH) 24.242  0.00%

DXY 105.07  0.90%

EUR/USD 1.0778  -1.02%

USD/JPY 156.91  0.71%

USD/CNY 7.2477  0.04%

Dầu thô WTI (USD/th) 75.48  -0.32%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 10/06/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ "Sẽ không có chuyện tỷ giá vượt 26.000 VND/USD"

▪ Lãi suất tăng, thời kỳ tiền rẻ sắp hết?

▪ Gần 60.000 tỷ đồng TPDN được huy động trong 5 tháng đầu năm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt cận trên, kiểm soát

lạm phát ở cận dưới

▪ VSDC: Nền kinh tế ổn định trong bấp bênh

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Mỹ: Báo cáo việc làm tháng 5 dập tắt hy vọng của các nhà đầu tư

▪ Xuất khẩu tháng 5 tăng vượt dự báo, “nhen nhóm” niềm hy vọng cho nền

kinh tế Trung Quốc

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) đã tăng vọt lên mốc 105.06. Đồng USD đã phục hồi sau khi dữ liệu cho

thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến vào tháng trước, là dấu hiệu Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể mất thời gian để bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm nay.

➢ Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/6, hợp đồng vàng giao ngay giảm mạnh 3.69% xuống 2,305.96

USD/Ounce. sau khi báo cáo việc làm cao hơn dự báo của Mỹ đã dập tắt kỳ vọng về việc FED sớm

hạ lãi suất. Góp phần vào tâm lý tiêu cực là Trung Quốc đã ngừng mua vàng vào tháng 5/2024.

➢ Giá dầu thô của Mỹ kết phiên cuối tuần giảm xuống còn 75.53 USD/thùng. Dầu giảm 3 tuần liên tiếp

do lo ngại rằng nhu cầu có thể yếu đi ngay cả khi OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 06/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 06/2024
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Giá vàng - Tháng 06/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 68.000
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"Sẽ không có chuyện tỷ giá vượt

26.000 VND/USD"

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VN) lần thứ 2 - năm 2024

(Vietnam Wealth Advisor Summit 2024) do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố

vấn tài chính VN (VWA) tổ chức, TS.Trương Văn Phước, chuyên gia kinh tế (KT) 

cho rằng, tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt. "Không cần phải lo tỷ giá đến thế. Sẽ không có

chuyện tỷ giá vượt 26.000 VND/USD vì có thể tháng 7 Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất

(LS) chứ không phải tháng 9 như nhiều dự báo". Theo vị chuyên gia này, ngoài

câu chuyện KT thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ có tác động đến hành động

cắt giảm LS của FED. Mặc dù, Mỹ cắt giảm LS thời điểm nào, tháng 7 hay tháng

9 thì kỳ vọng của thị trường là USD phải giảm giá. Khi cắt giảm LS, chỉ số DXY

sẽ rớt xuống 100 điểm. Về mức mất giá của VND thời gian vừa qua, ông cho

rằng, nếu xét về cân đối, lẽ ra chúng ta có thể không để VND bị mất giá đến 5%

chỉ trong 1 quý. Các cân đối ở đây là xuất siêu, lạm phát thấp, LS,... là những

yếu tố giúp tỷ giá ổn định. "Đừng sử dụng thuốc kháng sinh liều cao để chống

bệnh đường ruột. Nếu xem tỷ giá là bệnh đường ruột thì kháng sinh liều cao đó

chính là LS. Nếu đẩy LS lên cao để trị tỷ giá thì quá đơn giản nhưng đó là cái giá

phải trả cho 1 nền KT đang cần chi phí vốn rẻ để tăng trưởng".
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Lãisuất tăng, thờikỳ tiềnrẻsắphết? Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, LS cho vay qua đêm trên thị

trường liên ngân hàng (NH) bình quân #4,3%/năm, 28 điểm cơ bản sv tháng

trước. Trong khi đó, LS các kỳ hạn dài hơn từ 1-3 tháng ghi nhận mức tăng cao

hơn, phản ánh 1 phần kỳ vọng thị trường về xu hướng LS trong tương lai gần. 

Diễn biến tăng của LS liên NH cũng tương đồng với quyết định nâng LS trên thị

trường mở của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo quan sát của VDSC, xu

hướng tăng LS huy động có phần hạn chế và chưa mở rộng sang các nhóm NH 

khác. Đồng thời, LS huy động kỳ hạn 12 tháng của toàn hệ thống vẫn đang thấp

hơn 20-46 điểm cơ bản sv đầu năm. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia KT nhận

định, LS huy động tăng sẽ cần độ trễ để LS cho vay tăng. Dự báo, mặt bằng LS 

huy động có thể tăng trở lại vào nửa cuối năm nay, từ đó khiến LS cho vay tăng

lên. Theo ông, đây là tín hiệu pha trộn giữa tích cực và tiêu cực. Khi LS tăng

chứng tỏ hoạt động KT mạnh mẽ hơn, bởi cá nhân và doanh nghiệp (DN) vay

nhiều hơn. Điều này đẩy nhu cầu tín dụng tăng lên, khiến các NH có xu hướng

tăng LS để thu hút tiền gửi, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Ngoài 

ra, mức tăng của LS sẽ còn phụ thuộc vào các hoạt động KT. Trường hợp các

DN đi vay nhiều thì LS sẽ tăng mạnh hơn còn trường hợp sức khỏe DN vẫn ở

mức lưng chừng như 2023, có thể LS sẽ chỉ tăng đôi chút.
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Gần 60.000 tỷ đồng TPDN được

huy động trong 5 tháng đầu năm

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ

HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 1/6, có 19 đợt phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trị giá 16.695 tỷ đồng trong tháng 5 và

không có đợt phát hành ra chúng. Lũy kế từ đầu năm đến 1/6, có 58 đợt phát

hành riêng lẻ trị giá 51.032 tỷ đồng và 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá

8.878 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp

hạng tín nhiệm chiếm 8,5% về giá trị. Trong tháng 5, các DN đã mua lại 9.178 tỷ

đồng trái phiếu trước hạn, 68% sv cùng kỳ 2023. Trong 7 tháng còn lại của

năm 2024, ước tính sẽ có #163.905 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần

lớn là trái phiếu bất động sản với 69.627 tỷ đồng, #42,5%. Về tình hình công bố

thông tin bất thường, VBMA cho biết có 10 DN công bố chậm trả gốc, lãi mới

trong tháng với giá trị 8.781 tỷ đồng và 6 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả

lãi, gốc. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng

5 đạt 97.581 tỷ đồng, 23% sv tháng 4. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch

nhiều nhất đều do nhóm NH thương mại phát hành.



3.96%
4.29% 4.36% 4.53%

5.23%

5.84%

5.34%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 6/6/2024

-1.00%

-1.60%

-0.76%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.60%

-0.72%

0.26%-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

1
5
/0

5

1
6
/0

5

1
7

/0
5

2
0
/0

5

2
1
/0

5

2
2

/0
5

2
3
/0

5

2
4
/0

5

2
7

/0
5

2
8
/0

5

2
9
/0

5

3
0

/0
5

3
1

/0
5

0
3
/0

6

0
4

/0
6

0
5

/0
6

0
6
/0

6

0
7
/0

6

1
0

/0
6

1
1
/0

6

1
2
/0

6

1
3

/0
6

1
4
/0

6

1
7
/0

6

1
8

/0
6

1
9

/0
6

2
0
/0

6

2
1

/0
6

2
4

/0
6

2
5
/0

6

2
6
/0

6
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Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng

GDP năm 2024 đạt cận trên,

kiểm soát lạm phát ở cận dưới

Ngày 8/6, Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ,

ngành liên quan để rà soát, nắm tình hình, đưa ra các giải pháp chủ động, tích cực,

từ sớm, từ xa nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), kiểm soát lạm phát,

thúc đẩy tăng trưởng KT. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành, cơ

quan địa phương đã được giao các nhiệm vụ cụ thể điều hành KTVM tại các nghị

quyết của Chính phủ. Cuộc họp này nhằm đánh giá, nhấn mạnh thêm 2 nội dung

trong điều hành KTVM: Vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa ổn định KTVM, kiểm soát

lạm phát. Phân tích, đánh giá tình hình, Thủ tướng cho rằng, khó khăn, thách thức

nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng với cách điều hành phù hợp, chúng ta quyết tâm

thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ

về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển KTXH 2021-2025. Mục tiêu phấn đấu

tăng trưởng GDP n2024 đạt cận trên, kiểm soát lạm phát ở cận dưới sv mục tiêu đã

đề ra (mục tiêu đã đề ra là tăng trưởng GDP từ 6-6,5% và lạm phát từ 4-4,5%), ổn định

KTVM, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT. Chính sách tài khoá phải phối hợp

chặt chẽ, hiệu quả, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ

công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,

các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Về phương châm,

Thủ tướng quán triệt tinh thần chủ động tấn công, phòng ngự từ sớm, từ xa, từ nơi

xuất phát, từ cơ sở; "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; không cầu toàn, không nóng vội,

không điều hành giật cục mà phải linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển, hiệu quả,...
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VSDC: Nền kinh tế ổn định

trong bấp bênh

Theo Báo cáo vĩ mô VN tháng 6 do VDSC vừa phát hành, sức khoẻ nền KT ổn

định trong tháng 5, nhiều lĩnh vực có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng

bối cảnh vĩ mô vẫn rất bấp bênh. Ba động lực quan trọng của nền KT là: Sản xuất

công nghiệp, xuất khẩu (XK) tiêu dùng đều ghi nhận sự tăng trưởng. Tuy nhiên, ẩn

sau đó còn nhiều yếu tố "bấp bênh”. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp

tháng 5 tăng trưởng tháng thứ 3 liên tục, mức 8,9% sv cùng kỳ 2023, cao hơn

mức tăng đã điều chỉnh là 7,4% trong tháng 4. Mặc dù, chỉ số công nghiệp tăng

trưởng khả quan nhưng luỹ kế 5 tháng đầu năm 2024, toàn ngành công nghiệp chỉ

mới 6,8% sv cùng kỳ 2023 (cao hơn mức tăng trưởng âm 2,0% trong cùng kỳ 2023

nhưng thấp hơn mức 8,3% trong 5 tháng đầu năm 2022). Diễn biến PMI nhìn chung

ổn định và chưa cho thấy nhiều động lực bứt phá. PMI tháng 5 không đổi ở mức

50,3 điểm nhờ sự cải thiện nhẹ của đơn hàng mới và đơn hàng XK. Tuy nhiên, cấu

phần việc làm hay tồn kho nguyên vật liệu tiếp tục chuỗi suy giảm. Doanh thu từ

bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 9,5% sv cùng kỳ 2023 và 0,1% sv tháng

4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh số bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 8,7%

sv cùng kỳ 2023 (cao hơn mức 8,5% trong 4 tháng đầu năm 2024) nhưng sau khi loại

trừ yếu tố giá, tốc độ tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 5,2% sv cùng kỳ

năm trước (thấp hơn mức 5,3% của 4 tháng đầu năm 2024). Với xuất nhập khẩu,

trong tháng 5, tình hình xuất nhập khẩu có những diễn biến tích cực, với trụ cột dẫn

dắt là nhóm hàng công nghệ. Trong tháng 5, kim ngạch XK 5,7% sv tháng trước,

hồi phục sau khi giảm trong tháng 4. Mức tăng trưởng XK sv cùng kỳ cũng khả

quan, phục hồi từ mức 10,2% trong tháng 4 lên 15,8% trong tháng 5. 
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Mỹ: Báo cáo việc làm tháng 5 dập

tắt hy vọng của các nhà đầu tư

Theo Business Insider, báo cáo việc làm (BCVL) đã khẳng định FED sẽ không cắt 

giảm LS vào tháng 7 và có thể là tháng 9. Trước khi BCVL tháng 5 được công bố,

nhà đầu tư nhận định kịch bản dễ xảy ra nhất là FED sẽ giảm LS vào tháng 9 

nhưng 1 số người vẫn cân nhắc về tháng 7. Tỷ lệ đặt cược tháng 7 đã tăng cao hơn

sau khi dữ liệu KT gần đây cho thấy, thị trường lao động có dấu hiệu chững lại và

lạm phát tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Kịch bản thứ 2 không còn đúng sau BCVL mới

nhất. Nền KT Mỹ đã tạo thêm 272.000 việc làm trong tháng 5, vượt xa ước tính

190.000 và tăng trưởng tiền lương cao hơn dự báo của chuyên gia... Seema Shah, 

chiến lược gia cấp cao Principal Asset Management đánh giá: “Nền KT Mỹ vừa 1 

bước tiến, 2 bước lùi”. BCVL đã làm suy yếu thông điệp “nền KT đang hạ nhiệt” mà

loạt dữ liệu KT gần đây phát đi. Khả năng FED hạ LS vào tháng 7 không còn. 

“Không chỉ tăng trưởng việc làm bùng nổ mà tăng trưởng tiền lương cũng gây ngạc

nhiên vì tăng mạnh hơn dự báo. Cả 2 đều đi theo hướng ngược lại với những gì

FED cần để bắt đầu nới lỏng chính sách”. Principal Asset Management kỳ vọng

FED sẽ hạ LS vào tháng 9 nhưng nếu dữ liệu các tháng tới tiếp tục như BCVL 

tháng 5 thì có thể kịch bản này không còn phù hợp. Theo dữ liệu từ CME Group,

nhà đầu tư hiện cho rằng, xác suất FED nới lỏng chính sách vào tháng 7 là 8,1%,

½ sv trước khi BCVL được công bố. Một số chuyên gia nghi ngờ về khả năng các

nhà hoạch định chính sách giảm LS vào tháng 9. Theo Trưởng bộ phận chiến lược

thị trường ClearBridge Investments : “Cùng với mức tăng bất ngờ của tiền lương,

báo cáo tháng 5 thực sự khiến kịch bản giảm LS tháng 9 trở nên khó xảy ra vì hiện

tại không ai lo ngại về khía cạnh toàn dụng việc làm trong nhiệm vụ kép của FED”..
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Xuất khẩu tháng 5 tăng vượt dự

báo, “nhen nhóm” niềm hy vọng

cho nền kinh tế Trung Quốc

Kim ngạch XK tháng 5 của Trung Quốc (TQ) tăng mạnh hơn dự kiến, làm dấy lên

hy vọng rằng nền KT này có thể duy trì đà tăng trưởng bằng cách dựa vào thị

trường nước ngoài. Cụ thể, theo số liệu do Tổng cục Hải quan TQ công bố ngày

7/6, kim ngạch XK tháng 5 tính theo USD đã 7,6% sv cùng kỳ 2023. Trong khi

đó, nhập khẩu chỉ 1,8%. Kết quả là, thặng dư thương mại đạt 82,6 tỷ USD trong

tháng 5. Trước đó, các nhà KT dự đoán, XK sẽ 5,7% sv cùng kỳ, trong khi NK 

4,3%. TQ đang dựa vào hoạt động XK để bù đắp cho chi tiêu tiêu dùng yếu kém

trong nước, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản khiến nhiều hộ gia đình

phải thắt lưng buộc bụng. Báo cáo mới của Tổng cục Hải quan cho thấy, chiến lược

của TQ đang phát huy hiệu quả. Nhu cầu mạnh mẽ của các thị trường quốc tế

cũng giúp thúc đẩy hoạt động thương mại của các quốc gia châu Á khác. Đơn cử,

XK của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm vào tháng 5, dẫn đầu là

XK bán dẫn… XK thép trong tháng 5 xác lập mức cao kỷ lục thứ 2 kể từ 2016.

Tháng 5, TQ đã XK 9,6 triệu tấn thép ra nước ngoài. Nhu cầu trong nước yếu đã

khuyến khích nhiều nhà sản xuất TQ tìm kiếm các thị trường tiềm năng ở nước

ngoài, gồm cả DN trong ngành như thép. Chiến lược đó đã thúc đẩy kim ngạch XK 

của các hàng hoá có giá trị thấp, bên cạnh sản phẩm công nghệ cao được TQ ưu

tiên. Cách làm của TQ có nguy cơ gây ra phản ứng dữ dội từ các đối tác thương

mại vốn đang cố gắng bảo vệ nền tảng công nghiệp của chính họ. 
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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